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TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG 
 

Câu 1. Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng: 

A. AABB 

B. Aabb 

C. aaBB 

D. Cả 3 kiểu gen trên 

Câu 2. Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: 

A. aaBb 

B. Aabb 

C. AABb 

D. AaBb 

Câu 3. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen của cá thể đồng hợp : 

A. AABB 

B. Aabb 

C. AaBb 

D. Aabb 

Câu 4. Cơ thể nào dưới đây không phải là cơ thể đồng hợp 

A. DD 

B. AaDD 

C. aaBB 

D. dd 

Câu 5. Trong các kiểu gen sau. Kiểu gen dị hợp là: 

A. aabb 

B. AABB 

C. aaBB 

D. AaBb 

Câu 6. Khi giao phấn giữa cây đậu Hà Lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt 

xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là: 

A. Hạt vàng, vỏ trơn 

B. Hạt vàng, vỏ nhăn 

C. Hạt xanh, vỏ trơn 

D. Hạt xanh, vỏ nhăn 

Câu 7. Ở đậu Hà Lan: hạt vàng, vỏ trơn là tính trạng trội, hạt xanh, vỏ nhăn là tính trạng 

lặn. Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, 

vỏ nhăn thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là 

A. Hạt xanh, vỏ trơn 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/kieu-gen-duoi-day-duoc-xem-la-thuan-chung-d-ca-3-kieu-gen-tren-trac-nghiem-mon-52294
https://doctailieu.com/trac-nghiem/kieu-gen-di-hop-hai-cap-gen-la-d-aabb-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-9-52295
https://doctailieu.com/trac-nghiem/kieu-gen-nao-sau-day-la-kieu-gen-cua-ca-the-dong-hop-a-aabb-trac-nghiem-mon-52296
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-the-nao-duoi-day-khong-phai-la-co-the-dong-hop-b-aadd-trac-nghiem-mon-sinh-52297
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-kieu-gen-sau-kieu-gen-di-hop-la-d-aabb-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-52298
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-giao-phan-giua-cay-dau-ha-lan-thuan-chung-co-hat-vang-vo-tron-voi-cay-co-52299
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-giao-phan-giua-cay-dau-ha-lan-thuan-chung-co-hat-vang-vo-tron-voi-cay-co-52299
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-dau-ha-lan-hat-vang-vo-tron-la-tinh-trang-troi-hat-xanh-vo-nhan-la-tinh-52300
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-dau-ha-lan-hat-vang-vo-tron-la-tinh-trang-troi-hat-xanh-vo-nhan-la-tinh-52300
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-dau-ha-lan-hat-vang-vo-tron-la-tinh-trang-troi-hat-xanh-vo-nhan-la-tinh-52300
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B. Hạt vàng, vỏ nhăn 

C. Hạt vàng, vỏ trơn 

D. Hạt xanh, vỏ nhăn 

Câu 8. Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và 

hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có 

tỉ lệ kiểu hình là 

A. 9 vàng, nhăn: 3 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn. 

B. 9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn 

C. 9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn. 

D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn. 

Câu 9. Kết quả của một phép lai có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3 : 3 : 1. Hãy xác định kiểu gen của 

phép lai trên trong các trường hợp sau 

A. AaBb X AaBb 

B. AABB X aabb 

C. Aabb X aaBb 

D. AAbb X aabb 

Câu 10. Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen là: 

A. 3 : 1 

B. 3 : 3 : 1 : 1. 

C. 9 : 3 : 3 : 1 

D. 1 : 1 

Câu 11. Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở F2 có tỉ lệ 

thấp nhất thuộc về kiểu hình: 

A. Hạt vàng, vỏ trơn 

B. Hạt vàng, vỏ nhăn 

C. Hạt xanh, vỏ trơn 

D. Hạt xanh, vỏ nhăn 

Câu 12. Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menđen ở cây đậu Hà Lan, khi phân tích từng 

cặp tính trạng thì ở F2 tỉ lệ của mỗi cặp tính trạng là: 

A. 9: 3: 3 :1 

B. 3: 1 

C. 1: 1 

D. 1: 1: 1: 1 

Câu 13. Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menden, khi phân tích riêng từng cặp tính 

trạng thì tỉ lệ hạt vàng : hạt xanh thu được có kết quả như thế nào? 

A. 1:3. 

B. 1:1 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-doi-thi-nghiem-cua-menden-khi-lai-dau-ha-lan-thuan-chung-hat-vang-tron-va-52301
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-doi-thi-nghiem-cua-menden-khi-lai-dau-ha-lan-thuan-chung-hat-vang-tron-va-52301
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-doi-thi-nghiem-cua-menden-khi-lai-dau-ha-lan-thuan-chung-hat-vang-tron-va-52301
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ket-qua-cua-mot-phep-lai-co-ti-le-kieu-hinh-la-9-3-3-1-hay-xac-dinh-kieu-52302
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ket-qua-cua-mot-phep-lai-co-ti-le-kieu-hinh-la-9-3-3-1-hay-xac-dinh-kieu-52302
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-le-kieu-hinh-o-f2-trong-phep-lai-2-cap-tinh-trang-cua-menden-la-c-9-3-3-52303
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-phep-lai-hai-cap-tinh-trang-ve-mau-hat-va-vo-hat-cua-menden-ket-qua-o-f2-co-52304
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-phep-lai-hai-cap-tinh-trang-ve-mau-hat-va-vo-hat-cua-menden-ket-qua-o-f2-co-52304
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phep-lai-hai-cap-tinh-trang-cua-menden-o-cay-dau-ha-lan-khi-phan-tich-52305
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phep-lai-hai-cap-tinh-trang-cua-menden-o-cay-dau-ha-lan-khi-phan-tich-52305
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phep-lai-hai-cap-tinh-trang-cua-menden-khi-phan-tich-rieng-tung-cap-tinh-52306
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phep-lai-hai-cap-tinh-trang-cua-menden-khi-phan-tich-rieng-tung-cap-tinh-52306
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C. 3:1 

D. 1:2. 

Câu 14. Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt 

đậu Hà Lan di truyền độc lập vì 

A. tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó. 

B. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn. 

C. F2 có 4 kiểu hình 

D. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp. 

Câu 15. MenĐen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt (trong thí nghiệm lai đậu 

Hà Lan), di truyền độc lập là vì: 

A. Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó 

B. F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn 

C. Tất cả F1 có kiểu hình vàng, trơn 

D. Câu A và B đúng 

Câu 16. Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp 

tính trạng là: 

A. Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp 

B. Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp 

C. Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình 

D. Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình 

Câu 17. Biến dị tổ hợp xuất hiện là do đâu? 

A. Sự xuất hiện các kiểu hình khác với bố mẹ 

B. Sự kết hợp giữa tính trạng này của bố với tính trạng kia của mẹ 

C. Sự di truyền độc lập của các tính trạng 

D. Sự tương tác giữa kiểu gen và điều kiện môi trường 

Câu 18. Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu 

hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp 

A. Quả tròn, chín sớm 

B. Quả dài, chín muộn 

C. Quả tròn, chín muộn 

D. Cả 3 kiểu hình vừa nêu 

Câu 19. Nếu ở P là: vàng, trơn x xanh, nhăn thì ở F2, những kiểu hình nào sau đây được gọi 

là các biển dị tổ hợp? 

A. Hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn 

B. Hạt vàng, trơn và hạt vàng, nhăn 

C. Hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn 

D. Hạt xanh, trơn và hạt xanh, nhăn 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-phan-tich-ket-qua-thi-nghiem-menden-cho-rang-mau-sac-va-hinh-dang-hat-52307
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-phan-tich-ket-qua-thi-nghiem-menden-cho-rang-mau-sac-va-hinh-dang-hat-52307
https://doctailieu.com/trac-nghiem/menden-cho-rang-cac-tinh-trang-mau-sac-va-hinh-dang-hat-trong-thi-nghiem-lai-52308
https://doctailieu.com/trac-nghiem/menden-cho-rang-cac-tinh-trang-mau-sac-va-hinh-dang-hat-trong-thi-nghiem-lai-52308
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ket-qua-duoi-day-xuat-hien-o-sinh-vat-nho-hien-tuong-phan-li-doc-lap-cua-cac-cap-52309
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ket-qua-duoi-day-xuat-hien-o-sinh-vat-nho-hien-tuong-phan-li-doc-lap-cua-cac-cap-52309
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-di-to-hop-xuat-hien-la-do-a-su-xuat-hien-cac-kieu-hinh-khac-voi-bo-me-52310
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-giao-phan-giua-cay-co-qua-tron-chin-som-voi-cay-co-qua-dai-chin-muon-kieu-52311
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-giao-phan-giua-cay-co-qua-tron-chin-som-voi-cay-co-qua-dai-chin-muon-kieu-52311
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-o-p-la-vang-tron-x-xanh-nhan-thi-o-f2-nhung-kieu-hinh-nao-sau-day-duoc-52312
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-o-p-la-vang-tron-x-xanh-nhan-thi-o-f2-nhung-kieu-hinh-nao-sau-day-duoc-52312
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Câu 20. Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì? 

A. Làm phong phú di truyền ở những loài sinh sản vô tính 

B. Làm phong phú di truyền ở những loài sinh sản hữu tính 

C. Làm giảm sự phong phú di truyền 

D. Tạo các dòng thuần chủng 

Câu 21. Lai hai và nhiều cặp tính trạng là phép lai trong đó: 

A. cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau nhiều cặp tính trạng tương phản 

B. cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản 

C. cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau hai cặp tính trạng tương phản 

D. cặp bố mẹ đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản 

Câu 22. Ở người gen A qui định tóc xoăn, a- tóc thẳng; B-mắt đen, b-mắt xanh. Hai cặp gen 

phân ly độc lập. Người tóc xoăn, mắt xanh có thể có kiểu gen: 

A. AABB và AaBB 

B. aaBb và aaBb 

C. Aabb và Aabb 

D. Câu A và C đúng 

Câu 23. Hãy hoàn chinh nội dung định luật phân li độc lập: "Khi lai hai cơ thể (A) khác nhau 

về (B) cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng (C)." (A), (B), (C) 

lần lượt là: 

A. Thuần chủng; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau 

B. Thuần chủng; hai; phân li độc lập với nhau 

C. Bố mẹ; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau 

D. Thuần chủng, hai; không phụ thuộc vào nhau. 

Câu 24. Định luật thứ 3 của Menđen được phát biểu như sau: 

A. Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì 

sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia 

B. Khi lai giữa hai cơ thể khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền 

của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia 

C. Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền 

của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia 

D. Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì 

mỗi tính trạng đều phân tính ở F2 theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn 

Câu 25. Định luật phân ly độc lập được phát biểu như sau: Khi lai cặp bố mẹ .......... khác 

nhau về.......cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này.........vào sự di 

truyền của cặp tính trạng kia. 

A. Cùng loài; hai hay nhiều; không phụ thuộc 

B. Thuần chủng; hai; phụ thuộc 

C. Cùng loài; hai; phụ thuộc 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-di-to-hop-co-y-nghia-gi-b-lam-phong-phu-di-truyen-o-nhung-loai-sinh-san-52313
https://doctailieu.com/trac-nghiem/lai-hai-va-nhieu-cap-tinh-trang-la-phep-lai-trong-do-a-cap-bo-me-thuan-chung-52314
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nguoi-gen-a-qui-dinh-toc-xoan-a-toc-thang-b-mat-den-b-mat-xanh-hai-cap-52315
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nguoi-gen-a-qui-dinh-toc-xoan-a-toc-thang-b-mat-den-b-mat-xanh-hai-cap-52315
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-hoan-chinh-noi-dung-dinh-luat-phan-li-doc-lap-khi-lai-hai-co-the-a-khac-52316
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-hoan-chinh-noi-dung-dinh-luat-phan-li-doc-lap-khi-lai-hai-co-the-a-khac-52316
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-hoan-chinh-noi-dung-dinh-luat-phan-li-doc-lap-khi-lai-hai-co-the-a-khac-52316
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dinh-luat-thu-3-cua-menden-duoc-phat-bieu-nhu-sau-a-khi-lai-giua-hai-co-the-52317
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dinh-luat-phan-ly-doc-lap-duoc-phat-bieu-nhu-sau-khi-lai-cap-bo-me-52318
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dinh-luat-phan-ly-doc-lap-duoc-phat-bieu-nhu-sau-khi-lai-cap-bo-me-52318
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dinh-luat-phan-ly-doc-lap-duoc-phat-bieu-nhu-sau-khi-lai-cap-bo-me-52318
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D. Thuần chủng; hai hay nhiều; không phụ thuộc 

Câu 26. Thế nào là biến dị tổ hợp ? 

A. Sự tổ hợp lại các tính trạng của bô mẹ làm xuất hiện các kiểu hình mới. 

B. Sự xuất hiện các tổ hợp mới của các tính trạng ở bố mẹ trong quá trình lai giông. 

C. Là loại biến dị di truyền phát sinh ở thế hệ lai do sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền của P. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 27. Biến dị tổ hợp là gì? 

A. sự xuất hiện các kiểu hình giống bố 

B. sự xuất hiện các kiểu hình giống bố mẹ 

C. sự xuất hiện các kiểu hình giống mẹ 

D. sự xuất hiện các kiểu hình khác bố mẹ 

Câu 28. Các biến dị tổ hợp được tạo ra 

A. trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F1. 

B. trong sinh sản hữu tính, xuất hiện ở cả F1 và F2 

C. trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F2 

D. trong sinh sản hữu tính, không bao giờ xuất hiện ở F2. 

Câu 29. Biến dị tổ hợp là: 

A. Kiểu hình con giống bố mẹ 

B. Kiểu hình con giống nhau 

C. Kiểu hình con khác bố mẹ 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 30. Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là: 

A. Sinh sản vô tính 

B. Sinh sản hữu tính 

C. Sinh sản sinh dưỡng 

D. Sinh sản nảy chồi 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 4 : LAI HAI CẶP TÍNH 
TRẠNG 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 16 A 

Câu 2 D Câu 17 A 

Câu 3 A Câu 18 C 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-nao-la-bien-di-to-hop-c-la-loai-bien-di-di-truyen-phat-sinh-o-the-he-lai-52319
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-di-to-hop-la-d-su-xuat-hien-cac-kieu-hinh-khac-bo-me-trac-nghiem-mon-sinh-52320
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-bien-di-to-hop-duoc-tao-ra-b-trong-sinh-san-huu-tinh-xuat-hien-o-ca-f1-va-52321
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-di-to-hop-la-c-kieu-hinh-con-khac-bo-me-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-9-52322
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hinh-thuc-sinh-san-tao-ra-nhieu-bien-di-to-hop-o-sinh-vat-la-b-sinh-san-huu-52323
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Câu 4 B Câu 19 C 

Câu 5 D Câu 20 B 

Câu 6 A Câu 21 A 

Câu 7 C Câu 22 C 

Câu 8 D Câu 23 A 

Câu 9 A Câu 24 A 

Câu 10 C Câu 25 D 

Câu 11 D Câu 26 C 

Câu 12 B Câu 27 D 

Câu 13 C Câu 28 B 

Câu 14 A Câu 29 C 

Câu 15 B Câu 30 B 

Nguyễn Hưng  
 


